
Phụ lục 1

DỰ KIẾN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA CÒN DƯ CÓ NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày         /5/2024 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT Huyện thành phố
Kế hoạch vốn còn dư

Tổng cộng DTTS GNBV

Tổng cộng 177.087 144.398 32.689 

1 Huyện Pác Nặm 35.448 28.937 6.511 

2 Huyện Ngân Sơn 30.928 27.700 3.228 

3 Huyện Na Rì 28.165 24.597 3.568 

4 Huyện Ba Bể 26.231 20.827 5.404 

5 Huyện Chợ Mới 18.966 15.574 3.392 

6 Huyện Chợ Đồn 14.926 12.381 2.545 

7 Thành phố Bắc Kạn 12.737 9.193 3.544 

8 Huyện Bạch Thông 9.686 5.189 4.497 
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Phụ lục 2
SO SÁNH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN,

THÀNH PHỐ (BAO GỒM KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 KÉO DÀI)

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày         /5/2024 của UBND tỉnh)

STT Huyện thành phố Tỷ lệ giải ngân
chung

Vốn đầu tư CTMTQG Vốn sự nghiệp CTMTQG

Tỷ lệ Thứ tự giải
ngân Tỷ lệ Thứ tự giải

ngân

1 Huyện Bạch Thông 76,1% 89,9% 3/8 64,5% 1/8

2 Huyện Chợ Đồn 71,6% 83,6% 5/8 61,3% 2/8

3 Huyện Ngân Sơn 67,9% 83,9% 4/8 55,0% 4/8

4 Huyện Ba Bể 65,4% 91,6% 2/8 46,7% 5/8

5 Huyện Pác Nặm 64,9% 74,2% 8/8 56,8% 3/8

6 Huyện Na Rì 64,5% 93,1% 1/8 44,7% 6/8

7 Huyện Chợ Mới 54,8% 80,1% 7/8 37,5% 7/8

8 Thành phố Bắc Kạn 51,8% 82,5% 6/8 32,5% 8/8
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Phụ lục 3

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM PHÂN
CẤP

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày          /5/2024 của UBND tỉnh)

STT Địa phương
Đăng ký thực
hiện thí điểm

phân cấp

Không đăng
ký thực hiện

thí điểm phân
cấp

Văn bản đăng ký Ghi chú

1 Huyện Pác Nặm X Công văn số 608/UBND-
TCKH ngày 02/4/2024

3 Huyện Ngân Sơn X Công văn số 972/UBND-
TCKH ngày 03/4/2024

4 Huyện Na Rì X Công văn số 1262/UBND-
TCKH ngày 02/5/2024

5 Huyện Chợ Mới X Công văn số 882/UBND-
TCKH ngày 05/4/2024

6 Huyện Bạch Thông X Công văn số 676/UBND-
TCKH ngày 10/4/2024

7 Huyện Chợ Đồn X Công văn số 889/UBND-
TCKH ngày 11/4/2024

2 Huyện Ba Bể X Công văn số 1630/UBND-
TCKH ngày 12/4/2024

8 Thành phố Bắc Kạn X Công văn số 624/UBND-
TCKH ngày 10/4/2024
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